UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG MN ĐẶNG XÁ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỘI GIẢNG 20/11, HG MÙA XUÂN, QCCM, TRANG TRÍ  LỚP ĐẸP
Năm học 2018 – 2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV-NV
	LỚP
	HỘI GIẢNG 20/11
	HỘI GIẢNG
 MÙA XUÂN
	GHI CHÚ

	
	
	
	HĐ CHUNG
	QCCM
	TT LỚP
	XLC
	
	

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	Giỏi
	Khá
	Tốt 
	Khá
	
	Điểm
	Khá
	XL
	

	1
	Ng Thị Quỳnh Châm
	A1
	18
	
	
	x
	x
	
	TỐT
	17.25
	
	K. Khích
	

	2
	Nguyễn Thị Hiền C
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Thuý
	A2
	
	
	x
	
	x
	
	Giỏi
	
	

	4
	Vũ Thị Thuỷ A
	
	17.25
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	5
	Vũ Thị Thu Hoài
	A3
	18.5
	
	x
	
	x
	
	Giỏi
	17.25
	
	K. Khích
	

	6
	Bùi Thị Thu Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.25
	
	K. Khích
	

	7
	Hoàng Thị Yến Phương
	A4
	
	
	x
	
	x
	
	Giỏi
	17.25
	
	K. Khích
	

	8
	Dương Thị Kim Anh
	
	18
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	9
	Hoàng Thị Thanh Hoa
	A5
	Mới từ NT lên thay Lê Trang
	
	16.5
	Khá
	

	10
	Vũ Thị Thuỷ B
	
	17
	
	
	x
	x
	
	TỐT
	18.5
	
	Giải nhất
	

	11
	Ng Thị Oanh
	B1
	
	
	
	x
	x
	
	TỐT
	17.5
	
	K. Khích
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	17.5
	
	
	
	
	
	
	17.25
	
	K. Khích
	

	13
	Nguyễn Thị Tứ
	
	18
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	14
	Vũ Thị Vượng
	B2
	
	16.75
	x
	
	x
	
	TỐT
	17.5
	
	K. Khích
	

	15
	Hoàng Thị Công Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.25
	
	Giải nhì
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV-NV
	LỚP
	HỘI GIẢNG 20/11
	HỘI GIẢNG 
MÙA XUÂN
	GHI CHÚ

	
	
	
	HĐ CHUNG
	QCCM
	TT LỚP
	XLC
	
	

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	Giỏi
	Khá
	Tốt 
	Khá
	
	Giỏi
	Khá
	XL
	

	16
	Nguyễn Thị Bình
	
	17
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	17
	Nguyễn Thị Thuý Vân
	B3
	
	
	x
	
	x
	
	TỐT
	17.5
	
	K. Khích
	

	18
	Đào Khánh Trà
	
	
	16.5
	
	
	
	
	
	18.25
	
	Giải nhì
	

	19
	Đặng Thị Sen
	
	18
	
	
	
	
	
	
	18
	
	Giải ba
	

	20
	Đặng Thị Nhài
	B4
	
	
	
	x
	x
	
	TỐT
	17
	
	Tốt -
	

	21
	Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
	
	17
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	22
	Nguyễn Thị Mài
	
	17
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	23
	Đoàn Thị Mai Hương
	C1
	
	
	x
	
	x
	
	TỐT
	18
	
	Giải Ba
	

	24
	Nguyễn Thị Băng
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	25
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	
	17.5
	
	
	
	
	
	
	17.25
	
	Tốt
	

	26
	Nguyễn Thị Xuân
	
	
	16.5
	
	
	
	
	
	Nghỉ TS
	
	

	27
	Hoàng Thị Quế
	C2
	
	
	x
	
	x
	
	TỐT
	17.5
	
	K. Khích
	

	28
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	16.5
	Khá
	

	29
	Đoàn Thị Kim Xuân
	
	17.5
	
	
	
	
	
	
	
	16.5
	Khá
	

	30
	Vũ Thị Oanh
	C3
	
	
	
	x
	x
	
	Khá
	17
	
	Tốt -
	

	31
	Nguyễn Thị Hiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	
	Giải Ba
	

	32
	Nguyễn Thị Thuý
	
	
	15.5
	
	
	
	
	
	
	16.5
	Khá
	

	33
	Trần Thị Kim Anh
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	16.5
	Khá
	

	34
	Đàm Thị Thu Trang
	D1
	
	16.5
	
	x
	x
	
	Khá
	
	16.75
	Khá
	

	35
	Nguyễn Thị Thu Hà B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.5
	Khá
	

	36
	Vũ Thị Mai
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	16.75
	Khá
	

	37
	Nguyễn Thị Hiền B
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	38
	Lưu Thị Thuý Lập
	D2
	
	
	x
	
	
	x
	TỐT
	
	16.5
	Khá
	

	39
	Nguyễn Thị Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	Tốt -
	

	40
	Nguyễn Thị Hà Thu
	
	17.5
	
	
	
	
	
	
	17.25
	
	K. Khích
	

	41
	Lê Thị Thu Trang
	
	17.75
	
	
	
	
	
	
	17.5
	
	K. Khích
	

	42
	Vũ Thị Cúc
	Nghỉ TS

	43
	Ngô Thị Ngọc Ngà
	Nghỉ TS

	44
	Nguyễn Thị Thảo
	Nghỉ TS

	45
	Nguyễn Đức Cường
	TỔ BẾP
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	K. Khích
	

	46
	Hoàng Thị Thảo
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	47
	Vũ Thị Phương
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	48
	Nguyễn Thị Luyến
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	Giải Ba
	

	49
	Ng Thị Kiều Oanh
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	50
	Lê Thị Thu Hà
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	K. Khích
	

	51
	Hoàng Thị Thuý
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	52
	Vũ Thị Minh Hoạt
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	K. Khích
	

	53
	Phạm Thị Hồng
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	K. Khích
	

	54
	Hoàng Thị Điệp
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	55
	Hoàng Thị Thu Trà
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	Giải Ba
	

	57
	Phùng Thị Thu Huyền
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	57
	Vương Thị Thu Hương
	
	chưa VT
	
	
	
	
	
	x
	
	Giải Ba
	

	58
	Doãn Thị Thắm
	
	chưa VT
	
	
	
	
	
	18.75
	
	Giải XS
	

	59
	Đặng Thị Hồng Nhâm
	
	chưa VT
	
	
	
	
	
	17.25
	
	K. Khích
	

	TỔNG SỐ
	21
	14
	
	
	
	
	
	39
	15
	
	


	Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên)  

Nguyễn Thị Hồng Thúy

               
	Đặng Xá, ngày…….tháng…….năm……

Trưởng ban thi đua

(Ký, ghi rõ họ tên)                 


